
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Phan Hương Trang – Trần Thị Thanh Xuân  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/11 đến 

04/12 

Phan H. Trang 

Tuần 2 

Từ 07/12 đến 

11/12 

Trần Thanh Xuân 

Tuần 3 

Từ 14/12 đến 

18/12 

Phan H. Trang 

Tuần 4 

Từ 21/12 đến 

25/12 

Trần Thanh Xuân 

Tuần 5 

Từ 28/12 đến 

01/01 

Phan H. Trang 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Thực hiện 

các nề nếp: - Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về các con 

vật sống trong nhà và các con vật sống trong rừng, giáng sinh. - Trao đổi với phụ huynh 

về việc thực nội quy của lớp - Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ.  

* Khởi động: Trẻ đi, chạy các kiểu chân * Trọng động: - ĐT1: Gà gáy - Tay - vai: Hai 

tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang - ĐT2: Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng 

người sang hai bên - Chân: Đứng nâng chân, gập gối - ĐT3: Lưng, bụng, lườn: Đứng 

nghiêng người sang hai bên - ĐT4: Chân: Bật lên trước, lùi lại, sang hai bên - Múa tập 

thể: theo nhạc nước ngoà * Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập  

 

Trò chuyện 

- Cho trẻ xem 1 số đoạn phim về các động vật nuôi, động vật sống dưới nước, động vật 

sống trong rừng.Trò chuyện với trẻ về các con vật gần gũi trong gia đình: Gà, vịt, ngan, 

ngỗng, chó lợn, mèo...có mấy chân? Đẻ trứng hay đẻ con? Biết bay hay không biết bay? - 

Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, nơi sống, vận động, của 1 số con vật sống dưới nước: 

Tôm, cua, cá. - Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng: Hổ, báo, hươu, nai, 

thỏ, ...( Nơi sống, con vật nguy hiểm hay hiền lành, thức ăn yêu thích của chúng, sinh 

sản, cách đề phòng những con vật nguy hiểm...) - Một số loài côn trùng: Bướm, ong, 

ruồi, muỗi.....  

*- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về các đặc điểm nổi bật của cây xanh: Tên gọi, 

đặc điểm, ích lợi…của chúng - Cô và trẻ cùng xem phim quá trình phát triển của cây 

xanh từ hạt…… - Cô cho trẻ xem hạt nảy mầm, cô và trẻ cùng làm thí nghiệm… - Xem 

băng hình và trò chuyện với trẻ về một số loại quả : tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, 

hình dáng, mùi vị, cách ăn… - Chơi các loại quả nhựa, tô màu các loại quả theo ý thích. - 

Trò chuyện với trẻ về ngày Giáng sinh: các hoạt động có trong ngày Giáng sinh, ông già 

 



Noel, người tuyết, ... + Xem video, hình ảnh về ông giá Noel và hoạt động trong ngày 

Giáng sinh của các nước trên thế giới.  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ gà con 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ con ếch 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ bộ lông 

cừu 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí cây 

thông Noel (Đề 

tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô nét, tô màu 

chùm nho 

MT36 

T3 

Khám phá 

- Con gà- con vịt 

Khám phá 

- Cá sống ở đâu? 

Khám phá 

- Con ong- Con 

bướm 

Khám phá 

- Bé đón mừng 

Noel 

Khám phá 

- An toàn khi 

tiếp xúc với vật 

nuôi 

T4 

Vận động 

- VĐCB: Bước 

lên xuống bục ( 

Cao 30cm) 

TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa 

Văn học 

- Thơ: - Rong và 

cá 

Vận động 

- VĐCB: Bật xa 

25cm TCVĐ: 

Nổ bỏng ngô 

Văn học 

- Truyện: Chú 

Thỏ tinh khôn 

Vận động 

- VĐCB: Đi, 

chạy thay đổi 

theo hiệu lệnh - 

TCVĐ: Chuyển 

quà 

T5 

Làm quen với toán 

- Nhận biết và 

phân biệt hình 

vuông, hình chữ 

nhật 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ so sánh 

về độ lớn giữa hai 

đồ vật, sử dụng 

đúng các từ “to 

hơn - nhỏ hơn”. 

(MT36) 

Làm quen với 

toán 

- Gộp nhóm có 

2 đối tượng và 

đếm trong phạm 

vi 3 

Làm quen với toán 

- Đếm và nhận 

biết số lượng 4 

trên đối tượng 

Làm quen với toán 

- Chắp ghép các 

hình học thành 

các hình đơn 

giản 

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát (TT): 

Gà trống,mèo con 

Âm nhạc 

- VĐ: Vỗ tay theo 

phách: Cá vàng 

Âm nhạc 

- Hát: Ai cũng 

yêu chú mèo - 

Âm nhạc 

- VĐMH:Ông già 

Noel vui tính - 

Âm nhạc 

- Dạy VĐ (TT): 

Bắt chước các 



và cún con - 

Nghe hát: Gà gáy 

le te - TC: Ai 

nhanh nhất 

bơi - Nghe hát: 

Chú ếch con - Trò 

chơi âm nhạc: Ai 

đoán giỏi 

Nghe: Con cò - 

Trò chơi âm 

nhạc: Hình 

nhanh, mắt 

nhanh 

Nghe: Jingle 

Bells - Trò chơi 

âm nhạc: Bắt 

chước tạo dáng 

con vật - Nghe 

hát : Chị ong nâu 

và em bé - TC: 

Ai tinh nhất 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 * HĐ có chủ đích - Tạo thành các hình cơ bản qua trò chơi xếp thành các hình - 

QS: Con mèo - QS: Con chó - QS: Vật chìm - vật nổi. - HĐTT: Giao lưu với lớp B1 * 

Trò chơi : - TCVĐ: Mèo và chim sẻ. - TCVĐ: Trời nắng trời mưa. - TCVĐ: Gấu và ong 

- TCDG: Mèo đuổi chuột - Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, 

sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 2 * HĐ có chủ đích - QS: Con cá vàng - QS: Bể cá - QS : Con tôm - HĐTT: Giao 

lưu kéo co lớp MGB C2 - Hoạt động góc văn học * Trò chơi : - TCVĐ: Chèo thuyền - 

TCVĐ: Kéo co - TCVĐ: Chuyền bao cát. - TCVĐ: Cáo và thỏ - Chơi với cát- nước- sỏi. 

- Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 

cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 3 * HĐ có chủ đích - Hoạt động góc khám phá - Trò chuyện về các con vật sống 

trong rừng - HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau - QS: Con thỏ - HĐTT: Giao lưu với lớp 

MGB C2 * Trò chơi : - TC: Voi và kiến - TC: Mèo đuổi chuột. - TC: Những chú thỏ - 

TC: Kéo co - Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, 

vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 4 * HĐ có chủ đích - Hoạt động góc khám phá - QS: Cây thông Noel - QS: Trang 

phục chú bộ đội hải quân - Hoạt động góc văn học. - HĐTT : Chơi trò chơi bắt cá ở bể 

cát - nước ngoài sân trường. * Trò chơi : - TCDG: Thả đỉa ba ba - TCDG: Cắp cua bỏ 

giỏ. - TCVĐ: Cá vàng bơi. - TCVĐ: Tìm bạn - Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với 

bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

Tuần 5 * HĐ có chủ đích - Thí nghiệm: Sắc màu của những viên kẹo - HĐNK: Trẻ 

chăm sóc vườn rau - Hoạt động góc văn học - QS: Cây bằng lăng. - HĐTT: Giao lưu với 

lớp MGN B1 * Trò chơi: - TCDG: Mèo đuổi chuột - TCVĐ: Hái quả - TCVĐ: Gieo hạt - 

TCDG: Cáo và thỏ - TCDG: Luồn luồn dải dế * Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với 

 



bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: + Tuần 1. Góc học tập: Tô màu các con vật nuôi trong gia đình. Làm 

sách cùng cô các con vật sống trong gia đình + Tuần 2: Góc xây dựng: Xây ao cá, xếp 

chuồng thú, xếp theo ý thích. + Tuần 3: Góc văn học: Làm rối nhồi bông, rối que, rối 

ngón tay, xé dán các con vật + Tuần 4 :Góc khám phá: Lễ Giáng Sinh: Nguồn gốc - ý 

nghĩa - biểu tượng + Tuần 5: Góc tạo hình: Nặn các con vật quen thuộc trong gia đình. * 

Các góc khác: - Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, nấu ăn. - Góc thiên nhiên: Chơi ô, cắp 

cua bỏ giỏ, chơi với bèo, lá cây. - Góc học tập: Làm bài tập: Nhận biết các con vật biết 

bay và không biết bay; Nhận biết nơi sống của các con vật; Phân biệt nhóm có số lượng 

một và nhiều, biết so sánh to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn. - Góc thư viện: Trẻ biết 

lấy sách ra đọc, biết giở sách đúng chiều…….. - Góc nấu ăn: Nấu các món ăn cho các 

con vật nuôi trong gia đình, nấu các món ăn chế biến từ tôm, cua, cá...., trình bày các 

món ăn, biết cất đồ chơi đúng nơi. - Góc âm nhạc: hát và biểu diễn các bài hát về cây 

xanh, các loại quả, ngày tết, mùa xuân…  

- Làm bài tập đưa các con vật về nơi sống (MT27)  

- Góc nghệ thuật: xé dải, xé vụn dán vào các hình (MT87)  

- Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện. (MT56)  

- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5. (MT31)  

MT27, 

MT87, 

MT56, 

MT31 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối. - 

Rèn các thói quen văn minh trong khi ăn (xúc gọn gàng, không cười đùa, biết nhặt cơm 

rơi..). - Dạy trẻ giữ trật tự trong giờ ăn - Hướng dẫn trẻ tự lấy đồ ăn mình thích và biết 

chờ đến lượt trong các bữa tiệc Buffet - Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy, xoay cổ 

tay, gập đan các ngón tay vào nhau theo nhạc bài hát: Gà trống mèo con cún con; Chú 

mèo; Cá vàng bơi; Đố bạn; Chú voi con...  

- Trẻ biết nhắc lại tên món ăn theo cô. Biết ăn các món ăn khác nhau để giúp cơ thể khỏe 

mạnh. (MT9)  

- Rèn các thói quen văn minh trong khi ăn (xúc gọn gàng, không cười đùa, biết nhặt cơm 

rơi..). - Vận động nhẹ theo bài: Hạt mầm xinh, sắp đến Tết rồi, bắp cải xanh, quả, em yêu 

cây xanh, bé chúc xuân... sau khi ngủ dạy  

MT9 



Hoạt động chiều 

* Tuần 1: - Hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường lớp, gia đình bé. - Kể chuyện: Chú vịt xám 

- Làm bài trong vở : trang 3. - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  

- Rèn trẻ kỹ năng trật tự trong lớp học, trả lời cô đủ câu, to rõ ràng. (MT49)  

* Tuần 2: - Trang trí rối cá - Làm bài trong vở: trang 12 - Biểu diễn văn nghệ. Nêu 

gương bé ngoan  

* Tuần 3: - Xem tranh ảnh các động vật sống trong rừng. - Bài thơ con rắn. - Biểu diễn 

văn nghệ. Nêu gương bé ngoan - Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi 

gặp người lớn tuổi (MT74)  

* Tuần 4:- Nặn cây thông Noel - Tô màu: Trang phục chú bộ đội (Trang 4) - Trò chuyện 

về ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  

- Cho trẻ xem video các hoạt động diễn ra vào ngày noel (MT80)  

- Trẻ biết tự thực hiện một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản: mặc áo, cởi áo. (MT8)  

* Tuần 5: - Trò chuyện: Tiếp xúc với các con vật sao cho an toàn? - VĐCB: Đập- bắt 

bóng với cô - Làm bài trong vở: trang 17 - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  

- Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận. (MT70)  

- VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát - TCVĐ: Nhảy lò cò (MT3)  

MT49, 

MT74, 

MT80, 

MT8, 

MT70, 

MT3 

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi 

trong gia đình 

Con cá sống ở 

đâu? 

ĐV sống ở trong 

rừng 
Ông già Noel 

An toàn khi tiếp 

xúc với các con 

vật 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 26/11: gv lựa chọn một số nội dung HĐCĐ trong hoạt động ngoài trời chưa phù hợp. Xây 

dựng lại nội dung hoạt động ngoài trời 



 


